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TÌNH HÌNH CHUNG

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Cà phê: Đầu tháng 3/2025, giá cà phê 
thế giới duy trì ở mức cao do tồn kho giảm và 
dự báo sản lượng vụ tới của Bra-xin giảm.

Hạt tiêu: Tuần đầu tháng 3/2025, 
giá hạt tiêu xuất khẩu của các thị trường 
xuất khẩu chính tăng so với tuần đầu tháng 
2/2025; Trong đó, giá hạt tiêu xuất khẩu 
của Ma-lai-xi-a tăng mạnh nhất, tăng 500 
USD/tấn. 

Chè: Xuất khẩu chè của Xri Lan-ca 
trong tháng đầu năm 2025 tăng 15,8% so 
với cùng kỳ năm 2024. Năm 2024, Trung 
Quốc xuất khẩu được 392,17 nghìn tấn chè, 

tăng 2,3%; trong khi nhập khẩu 55,38 nghìn 
tấn chè, tăng 36,1% so với năm 2023.

Thủy sản: Hoa Kỳ đang đề xuất Đạo 
luật Nhập khẩu Tôm An toàn, yêu cầu các 
quốc gia xuất khẩu tôm sang Hoa Kỳ phải 
chứng minh hệ thống kiểm tra thực phẩm của 
họ đạt tiêu chuẩn tương đương với Hoa Kỳ.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu đồ nội 
thất của U-crai-na tăng 15,5% trong năm 
2024. Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của 
Bra-xin trong tháng 01/2025 đạt 34,8 triệu 
USD, giảm 9,8% so với tháng 01/2024.
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Cà phê: Giá cà phê Robusta tại thị 
trường nội địa những ngày đầu tháng 
3/2025 tăng theo đà tăng của thị trường 
thế giới. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam 2 
tháng đầu năm 2025 giảm 22,0% về lượng, 
nhưng tăng 37,2% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2024 nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh. 
Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng 
lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha giảm từ 
mức 36,62% trong năm 2023 xuống 28,87% 
trong năm 2024.

Hạt tiêu: Giá hạt tiêu trong nước tuần 
đầu tháng 3/2025 tăng so với tuần đầu 
tháng 2/2025 ở tất cả các địa phương trồng 
hạt tiêu. 2 tháng đầu năm 2025, giá trung 
bình xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tăng 
68% so với cùng kỳ năm 2024. Thị phần hạt 
tiêu của Việt Nam trong tổng nhập khẩu 
của Đức năm 2024 tăng.

Chè: Trong 2 tháng đầu năm 2025, 
xuất khẩu chè của Việt Nam giảm 1,3% về 
lượng và giảm 2,6% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2024. Thị phần chè của Việt Nam 
trong tổng lượng nhập khẩu của Anh tăng 
trong năm 2024, nhưng vẫn ở mức thấp.

Thủy sản: Trong 2 tháng đầu năm 
2025, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 
tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Theo 
tính toán từ số liệu của Trung tâm Thương 
mại thế giới (ITC), thị phần thuỷ sản của 
Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của 
Bra-xin tăng.

Gỗ và sản phẩm gỗ: 2 tháng đầu 
năm 2025, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 
của Việt Nam đạt 2,45 tỷ USD, tăng 9,4% 
so với cùng kỳ năm 2024. Thị phần đồ nội 
thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng trị 
giá nhập khẩu của Ca-na-đa tăng.
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Đầu tháng 3/2025, giá cà phê thế giới duy trì ở mức cao do tồn kho giảm và dự báo 
sản lượng vụ tới của Bra-xin giảm. 

Giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa những ngày đầu tháng 3/2025 tăng theo đà 
tăng của thị trường thế giới.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2025 giảm 22,0% về lượng, nhưng 
tăng 37,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha giảm từ 
mức 36,62% trong năm 2023 xuống 28,87% trong năm 2024.

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Những ngày đầu tháng 3/2025, giá cà 
phê trên thị trường thế giới duy trì ở mức 
cao do các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào 
với kỳ vọng giá tiếp tục tăng.  Bên cạnh đó, 
lượng tồn kho cà phê tại các sàn ICE giảm 
mạnh, trong đó tồn kho Arabica chạm mức 
thấp nhất trong 9 tháng. Đồng thời, nguồn 
cung từ Bra-xin và Việt Nam cũng tác động 
đến giá. Nông dân Bra-xin hạn chế bán ra 

do đồng Real mất giá, trong khi tại Việt 
Nam, cà phê đang bước vào giai đoạn cuối 
vụ thu hoạch, khiến nguồn cung chậm lại.

Mới đây, Hiệp hội Công nghiệp Cà phê 
Bra-xin (ABIC) dự báo trong thời gian tới giá 
cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng do tình hình 
canh tác cà phê tại Bra-xin đã chịu ảnh hưởng 
bởi thời tiết bất lợi trong suốt 4 năm qua. 
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Bra-xin là quốc gia sản xuất và xuất khẩu 
cà phê lớn nhất thế giới, chiếm gần một nửa 
sản lượng của thế giới. Vụ thu hoạch tới 
của Braxin bắt đầu vào tháng 7/2025, dự 
báo sản lượng cà phê của quốc gia này sẽ 
xuống thấp nhất trong 3 vụ vừa qua, chỉ còn 
khoảng gần 60 triệu bao (mỗi bao 60 kg), 

giảm 4,4% so với vụ trước.

+ Trên sàn giao dịch London, ngày 
07/3/2025, giá cà phê Robusta giao kỳ 
hạn tháng 5/2025 và tháng 7/2025 cùng 
tăng 0,9% so với ngày 28/2/2025, lên 5.427 
USD/tấn và 5.386 USD/tấn.

Diễn biến giá cà phê Robusta giao kỳ hạn trên sàn giao dịch London  
từ đầu tháng 3/2024 đến nay (ĐVT: USD/tấn)

  Nguồn: Sàn giao dịch London

+ Trên sàn giao dịch New York, ngày 
07/3/2025, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn 
tháng 5/2025 và tháng 7/2025 tăng lần 

lượt 3,6% và 3,5% so với ngày 28/2/2025, 
lên mức 387,15 Uscent/lb và 377,55  
Usent/lb.

Diễn biến giá cà phê Arabica trên sàn giao dịch New York 
 từ đầu tháng 3/2024 đến nay (ĐVT: Uscent/lb)

                      Nguồn: Sàn giao dịch New York
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+ Trên sàn giao dịch BMF của Bra-xin, 
ngày 07/3/2025, giá cà phê Arabica giao kỳ 
hạn tháng 5/2025 và tháng 7/2025 tăng lần 

lượt 6,0% và 3,7% so với ngày 28/2/2025, 
lên mức 485,5 Uscent/lb và 474,9  
Uscent/lb.

GIÁ CÀ PHÊ ROBUSTA TRONG NƯỚC TĂNG

Những ngày đầu tháng 3/2025, giá cà 
phê Robusta tại thị trường nội địa tăng 
mạnh so với cuối tháng 2/2025. Trong đó, 
giá cà phê vào ngày 07/3/2025 tăng 1.800 

– 3.000 đồng/kg so với ngày 28/2/2025, 
dao động từ 131.000 – 132.000 đồng/kg 
(tùy từng khu vực khảo sát).

Diễn biến giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa từ tháng 3/2024 đến nay

     Nguồn: giacaphe.com

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM 2 THÁNG ĐẦU  
NĂM 2025

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 
tháng 2/2025 tăng trưởng khả quan nhờ 
nguồn cung trong nước dồi dào khi Việt 
Nam vào vụ thu hoạch. 

Theo số liệu thống kê của Cục Hải 
quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam 
tháng 2/2025 đạt 169,8 nghìn tấn, trị giá 
964,3 triệu USD, tăng mạnh mạnh 26,7% về 
lượng và tăng 32,2% về trị giá so với tháng 
01/2025; so với tháng 2/2024 tăng 6,9% về 
lượng và tăng 82,6% về trị giá. 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, xuất 
khẩu cà phê đạt 309,5 nghìn tấn, trị giá 1,72 
tỷ USD, giảm 22,0% về lượng nhưng tăng 
37,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024 
nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.
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Khối lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam năm 2024 – 2025 
(ĐVT: nghìn tấn)

                                    Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam

Về giá: Tháng 2/2025, giá bình quân 
xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng lên 
mức 5.678 USD/tấn, tăng 4,4% so với tháng 
01/2025 và tăng 70,8% so với tháng 2/2024. 

Như vậy, giá bình quân xuất khẩu mặt 
hàng này trong 2 tháng đầu năm 2025 đạt 
5.561 USD/tấn, tăng 75,9% so với cùng kỳ 
năm 2024.

Cơ cấu thị trường

Tháng 2/2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê 
sang nhiều thị trường tiêu thụ lớn như Đức, 
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga… đều tăng mạnh về 
lượng so với tháng 2/2024. Tuy nhiên, xuất 
khẩu cà phê sang một số thị trường giảm 

như: I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Hà Lan… 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, 
lượng xuất khẩu cà phê sang các thị trường 
Đức, Hà Lan, Bỉ, Hàn Quốc tăng so với cùng 
kỳ năm 2024.

10 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2025

Thị trường

Tháng 2/2025

So với 

tháng 

01/2025 (%)

So với tháng 

2/2024 (%)

2 tháng đầu năm 

2025 

So với 2 

tháng năm 

2024 (%)

Tỷ trọng 2 

tháng theo 

lượng (%)

Lượng 

(tấn)

Trị giá 

(nghìn 

USD)

Lượng
Trị 

giá
Lượng

Trị 

giá

Lượng 

(tấn)

Trị giá 

(nghìn 

USD)

Lượng
Trị 

giá

năm 

2025

năm 

2024

Tổng 169.832 964.308 26,7 32,3 6,9 82,6 309.505 1.721.138 -22,0 37,2 100,0 100,0

Đức 27.430 157.735 17,9 30,2 15,9 106,6 50.692 278.957 0,1 79,3 16,4 12,8

I-ta-li-a 19.211 102.701 43,4 50,0 -9,5 58,2 32.605 171.150 -26,1 31,9 10,5 11,1
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CÀ PHÊ CỦA TÂY BAN NHA NĂM 
2024 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Thị trường

Tháng 2/2025

So với 

tháng 

01/2025 (%)

So với tháng 

2/2024 (%)

2 tháng đầu năm 

2025 

So với 2 

tháng năm 

2024 (%)

Tỷ trọng 2 

tháng theo 

lượng (%)

Lượng 

(tấn)

Trị giá 

(nghìn 

USD)

Lượng
Trị 

giá
Lượng

Trị 

giá

Lượng 

(tấn)

Trị giá 

(nghìn 

USD)

Lượng
Trị 

giá

năm 

2025

năm 

2024

Hoa Kỳ 11.959 67.878 13,0 28,6 12,6 96,7 22.545 120.647 -12,4 53,1 7,3 6,5

Nhật Bản 10.988 67.854 13,1 13,5 57,4 145,6 20.706 127.611 -11,5 56,1 6,7 5,9

Tây Ban Nha 10.971 63.521 16,4 18,4 -9,1 58,1 20.397 117.171 -27,4 29,9 6,6 7,1

Nga 9.632 55.141 28,4 41,4 13,2 84,3 17.134 94.130 -24,8 32,0 5,5 5,7

Hà Lan 5.825 34.291 -37,8 -34,1 -7,1 55,9 15.196 86.310 5,2 79,6 4,9 3,6

An-giê-ri 10.604 54.727 157,8 156,9 69,8 184,4 14.718 76.026 -7,0 63,3 4,8 4,0

Bỉ 8.890 47.975 192,4 214,5 64,6 188,2 11.930 63.231 5,6 86,0 3,9 2,8

Hàn Quốc 4.823 22.729 57,8 52,2 68,9 156,7 7.881 37.661 5,1 81,4 2,5 1,9

Thị trường 

khác

49.499 289.756 22,1 25,6 -10,0 54,2 95.701 548.243 -37,4 10,1 30,9 38,5

Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm 
Thương mại Quốc tế (ITC), năm 2024, Tây 
Ban Nha nhập khẩu cà phê từ thế giới đạt 

381,2 nghìn tấn, trị giá 1,86 tỷ USD, tăng 
11,9% về lượng và tăng 33,7% về trị giá so 
với năm 2023.

Nhập khẩu cà phê của Tây Ban Nha qua các tháng năm 2023 – 2024  
(ĐVT: Nghìn tấn)

                                                   Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế
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Về giá nhập khẩu:

Năm 2024, giá bình quân nhập khẩu cà 
phê của Tây Ban Nha từ thế giới đạt mức 
4.884 USD/tấn, tăng 19,5% so với năm 
2023. Giá bình quân nhập khẩu cà phê của 
Tây Ban Nha từ các thị trường lớn đều tăng 

so với năm 2023, trong đó giá nhập khẩu 
bình quân cà phê của Tây Ban Nha từ Việt 
Nam tăng mạnh 49,1% so với năm 2023, 
lên mức 4.102 USD/tấn.

Diễn biến giá bình quân nhập khẩu cà phê vào thị trường Tây Ban Nha  
qua các tháng năm 2023 – 2024 (ĐVT: USD/tấn)

                                               Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế

Về cơ cấu nguồn cung

Năm 2024, Tây Ban Nha nhập khẩu cà 
phê từ 61 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
thế giới. Trong đó, Tây Ban Nha tăng nhập 
khẩu từ Bra-xin và giảm nhập khẩu từ Việt 
Nam. Cụ thể:

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn 
nhất cho Tây Ban Nha trong năm 2024, đạt 
110,1 nghìn tấn, trị giá 451,4 triệu USD, giảm 
11,8% về lượng nhưng tăng 31,6% về trị giá 
so với năm 2023. Thị phần cà phê của Việt 
Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Tây 
Ban Nha giảm từ mức 36,62% trong năm 
2023 xuống 28,87% trong năm 2024.

Tiếp theo, Tây Ban Nha nhập khẩu cà 
phê từ Bra-xin trong năm 2024 với lượng 
đạt 95,6 nghìn tấn, trị giá 402,7 triệu USD, 
tăng 69,7% về lượng và tăng 87,2% về trị 
giá so với năm 2023. Thị phần cà phê của 
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Bra-xin trong tổng lượng nhập khẩu của Tây 
Ban Nha tăng từ 16,53% trong năm 2023 
lên 25,07% trong năm 2024.

Đức là nguồn cung cà phê đứng thứ 3 
cho Tây Ban Nha, trong năm 2024 nhập 

khẩu từ thị trường này đạt 45,7 nghìn tấn, trị 
giá 142,5 triệu USD, tăng 18,3% về lượng và 
tăng 33,6% về trị giá so với năm 2023. Thị 
phần cà phê của Đức trong tổng lượng nhập 
khẩu của Tây Ban Nha tăng từ 11,35% trong 
năm 2023 lên 11,99% trong năm 2024.

5 nguồn cung cà phê (mã HS 0901) lớn nhất cho Tây Ban Nha năm 2024        

Thị trường

Năm 2024 So với năm 2023 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá  
(Nghìn 
USD)

Giá TB 
(USD/tấn)

Lượng Trị giá Giá TB

Tổng 381.218 1.861.934 4.884 11,9 33,7 19,5

Việt Nam 110.050 451.444 4.102 -11,8 31,6 49,1

Bra-xin 95.555 402.699 4.214 69,7 87,2 10,3

Đức 45.706 142.470 3.117 18,3 33,6 12,9

Bỉ 20.120 54.754 2.721 19,8 53,0 27,7

U-gan-da 17.797 70.082 3.938 6,0 43,7 35,6

Thị trường 
khác

91.990 740.485 8.050 5,3 15,2 9,4

                                                                       Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế

Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha 
(Tỷ trọng % tính theo lượng)

Năm 2024 Năm 2023

   Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế
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Trong tuần đầu tháng 3/2025, giá hạt tiêu xuất khẩu của các thị trường xuất khẩu chính 
tăng so với tuần đầu tháng 2/2025; Trong đó, giá hạt tiêu xuất khẩu của Ma-lai-xi-a tăng mạnh 
nhất, tăng 500 USD/tấn. 

Giá hạt tiêu trong nước tuần đầu tháng 3/2025 tăng so với tuần đầu tháng 2/2025 
ở tất cả các địa phương trồng hạt tiêu. Trong đó, giá hạt tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông tăng 
mạnh nhất, đều tăng 8.500 đồng/kg, lên mức 161.500 đồng/kg

2 tháng đầu năm 2025, giá trung bình xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tăng 68% so 
với cùng kỳ năm 2024.

Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Đức năm 2024 tăng.

THỊ TRƯỜNG HẠT TIÊU

THỊ TRƯỜNG HẠT TIÊU THẾ GIỚI

Trong tuần đầu tháng 3/2025, giá hạt 
tiêu đen và trắng xuất khẩu ở các thị trường 
xuất khẩu chính đều tăng so với tuần đầu 
tháng 2/2025; Trong đó, giá hạt tiêu xuất 
khẩu của Ma-lai-xi-a tăng mạnh nhất, tăng 
500 USD/tấn. Cụ thể:

+ Tại cảng Lampung ASTA của  
In-đô-nê-xi-a, ngày 07/3/2025, giá hạt tiêu 

đen xuất khẩu tăng 84 USD/tấn so với 
ngày 07/02/2025, lên mức 7.360 USD/
tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu của In-đô-
nê-xi-a tăng 450 USD/tấn, lên mức 10.220  
USD/tấn.   

+ Tại Bra-xin, ngày 07/3/2025, giá hạt 
tiêu đen xuất khẩu tăng 350 USD/tấn so với 
ngày 07/02/2025, lên mức 6.850 USD/tấn.
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+ Tại cảng Kuching (Ma-lai-xi-a), giá hạt 
tiêu đen ngày 07/3/2025 tăng 500 USD/tấn, 
lên mức 9.500 USD/tấn; giá hạt tiêu trắng 
tăng 400 USD/tấn lên 12.000 USD/tấn. Tuy 
vậy, so với thời điểm đầu tháng 3/2025, giá 
xuất khẩu hạt tiêu đen và tiêu trắng của  
Ma-lai-xi-a có xu hướng giảm.

+ Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí 

Minh của Việt Nam, ngày 07/3/2025, giá 
hạt tiêu đen loại 500g/l xuất khẩu tăng 400 
USD/tấn so với ngày 07/02/2025, lên mức 
6.900 USD/tấn; Giá hạt tiêu đen xuất khẩu 
loại 550g/l tăng 450 USD/tấn, lên mức 
7.100 USD/tấn; Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu 
tăng 350 USD/tấn, lên 9.900 USD/tấn.

Diễn biến giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam năm 2023 - 2025 
(ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC)

Tuy nhiên, nếu so với đầu tháng 3/2025, 
giá hạt tiêu ngày 7/3/2025 tại hầu hết các 
thị trường xuất khẩu chính đều ổn định, 
thậm chí giá tại thị trường Ma-lai-xi-a giảm 
200 USD/tấn đối với cả hạt tiêu đen và hạt 

tiêu trắng.

Trong thời gian tới, với nguồn cung hạt 
tiêu thế giới dự kiến ​​sẽ tăng, trong khi nhu 
cầu yếu, có thể gây áp lực giảm giá.

DIỄN BIẾN GIÁ HẠT TIÊU TRONG NƯỚC

Giá hạt tiêu tại thị trường trong nước 
tuần đầu tháng 3/2025 tăng so với tuần đầu 
tháng 2/2025 ở tất cả các địa phương trồng 
hạt tiêu, với mức giá dao động từ 159.000 – 
161.500 đồng/kg.

Giá hạt tiêu ngày 07/3/2025 tại Đắk Lắk 

và Đắk Nông tăng mạnh nhất, cùng tăng 
8.500 đồng/kg, lên mức 161.500 đồng/kg; 
Giá hạt tiêu tại Gia Lai tăng 8.000 đồng/
kg, lên mức 159.000 đồng/kg; Giá hạt tiêu 
tại các thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình 
Phước và Đồng Nai tăng đồng loạt 7.000 
đồng/kg, lên 159.000 đồng/kg.
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Mặc dù giá hạt tiêu tại thị trường trong nước 
đầu tháng 3/2025 vẫn tăng so với đầu tháng 
2/2025, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại.

Hiện tại tỉnh Đắk Nông - vùng trồng hạt 
tiêu chính của Việt Nam, vụ thu hoạch đang 

diễn ra mạnh mẽ, nhưng người dân vẫn giữ 
sản phẩm của mình, khiến nguồn cung hạn 
chế. Trong khi đó, tại Đắk Lắk - vùng sản 
xuất lớn thứ hai cả nước, vụ thu hoạch dự 
kiến ​​sẽ diễn ra trong 2-3 tuần tới, làm tăng 
lo ngại về áp lực cung ngắn hạn. 

Diễn biến giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa năm 2024 – 2025

Nguồn: Hiệp hội Hạt tiêu Việt Nam
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HẠT TIÊU CỦA VIỆT NAM THÁNG 02/2025

Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu 
hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 02/2025 
đạt 14,3 nghìn tấn, trị giá 97,2 triệu USD, 
tăng 10,7% về lượng và tăng 11% về trị giá 
so với tháng 01/2025; tăng 7,2% về lượng và 
tăng 79,1% về trị giá so với tháng 02/2024. 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, xuất 
khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 27,2 nghìn 
tấn, trị giá 184,4 triệu USD, giảm 11,6% về 
lượng nhưng tăng 48,5% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2024.

Lượng hạt tiêu xuất khẩu qua các tháng năm 2024 – 2025 
(ĐVT: Nghìn tấn)

Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam

Diễn biến giá trung bình xuất khẩu

Trong tháng 02/2025, giá trung bình 
xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 6.774 
USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng 01/2025 
và tăng 67,1% so với tháng 02/2024. Tính 

chung 2 tháng đầu năm 2025, giá trung 
bình xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 
6.763 USD/tấn, tăng 68% so với cùng kỳ 
năm 2024. 

Diễn biến giá trung bình xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam qua các tháng  
năm 2024 – 2025 (ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam
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Về cơ cấu thị trường

Trong tháng 2/2025, xuất khẩu hạt tiêu 
của Việt Nam sang các thị trường chủ lực 
có sự biến động trái chiều so với với tháng 
2/2024, trong đó, xuất khẩu sang thị trường 
lớn nhất là Hoa Kỳ giảm 21,5% về lượng 
nhưng tăng 40,5% về trị giá; Trái lại, xuất 
khẩu sang thị trường Đức tăng 73,6% về 
lượng và tăng 166,6% về trị giá. Ngoài ra, 
xuất khẩu hạt tiêu sang một số thị trường 
khác tăng như: Hàn Quốc, Anh, Thái Lan, 
Phi-líp-pin… Mặc dù xuất khẩu hạt tiêu của 
Việt Nam trong tháng 2/2025 sang các thị 

trường có sự biến động về lượng, nhưng về 
trị giá xuất khẩu vẫn tăng tới hầu hết các thị 
trường do giá tăng cao.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 
2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang 
nhiều thị trường giảm về lượng so với cùng 
kỳ năm 2024, trong đó, xuất khẩu sang thị 
trường Hoa Kỳ giảm 32,5%; Ấn Độ giảm 
21,9%; Hà Lan giảm 40,4%... Ở chiều ngược 
lại, lượng hạt tiêu xuất khẩu sang một số thị 
trường tăng như: Đức, Hàn Quốc, Anh…

10 thị trường xuất khẩu hạt tiêu chủ lực của Việt Nam trong tháng 02/2025

(Đvt: Lượng: tấn; Trị giá: nghìn USD; Giá XKTB: USD/tấn)

Thị trường

Tháng 02/2025
So với tháng 

02/2024 (%)

2 tháng đầu năm 

2025

So với cùng kỳ năm 

2024 (%)

Lượng Trị giá
Giá 

XKTB
Lượng Trị giá

Giá 

XKTB
Lượng Trị giá

Giá 

XKTB
Lượng Trị giá

Giá 

XKTB

Tổng 14.345 6.774 6.774 7,2 79,1 67,1 27.274 6.763 6.763 -11,6 48,5 68,0

Hoa Kỳ 3.064 7.575 7.575 -21,5 40,5 79,1 5.894 7.624 7.624 -32,5 23,0 82,3

Đức 1.318 7.400 7.400 73,6 166,6 53,5 2.645 7.229 7.229 53,1 136,8 54,7

Ấn Độ 779 7.323 7.323 -5,9 78,2 89,5 1.727 7.199 7.199 -21,9 40,6 80,1

Hàn Quốc 701 6.313 6.313 73,9 158,9 48,9 1.202 6.538 6.538 0,8 59,4 58,2

Anh 495 6.735 6.735 72,5 143,9 41,4 1.069 7.093 7.093 39,6 125,1 61,3

Hà Lan 463 7.888 7.888 -23,8 24,1 62,9 871 7.932 7.932 -40,4 0,8 69,2

Thái Lan 594 7.894 7.894 99,3 217,4 59,2 863 7.982 7.982 16,2 90,8 64,2

Các TVQ Ả 

rập Thống 

nhất

529 6.669 6.669 -23,4 46,0 90,7 819 6.746 6.746 -32,5 29,0 91,2

Phi-líp-pin 513 5.386 5.386 32,6 187,4 116,8 953 5.615 5.615 -17,6 47,0 78,5

Tây Ban Nha 298 7.169 7.169 30,7 90,1 45,4 573 7.372 7.372 14,6 87,4 63,5

Thị trường 

khác
5.591 6.077 6.077 12,0 79,9 60,6 10.658 5.969 5.969 -4,5 52,0 59,1

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HẠT TIÊU CỦA ĐỨC NĂM 2024 VÀ THỊ PHẦN 
CỦA VIỆT NAM 

Theo thống kê từ Cơ quan Thống kê 
châu Âu, nhập khẩu hạt tiêu của Đức từ thị 
trường ngoại khối trong năm 2024 đạt xấp 
xỉ 23,7 nghìn tấn, trị giá 137,79 triệu USD 

(tỷ giá 1 Euro = 1,0835 USD), tăng 43,6% 
về lượng và tăng 80,6% về trị giá so với  
năm 2023. 

Nhập khẩu hạt tiêu của Đức từ thị trường ngoại khối qua các tháng  
năm 2023 – 2024 (ĐVT: tấn)

Nguồn: Cơ quan Thống kê châu Âu

Diễn biến giá

Năm 2024, giá bình quân nhập khẩu hạt 
tiêu của Đức từ thị trường ngoại khối đạt 
mức 5.361 USD/tấn, tăng 25,8% so với năm 
2023. Trong đó, giá nhập khẩu hạt tiêu của 

Đức từ các thị trường cung cấp chính như 
Việt Nam, Bra-xin và In-đô-nê-xi-a đều tăng 
ở mức hai con số, với tốc độ tăng lần lượt là 
30%, 30,9% và 12%.

Diễn biến giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu của Đức từ thị trường ngoại khối  
qua các tháng  năm 2023 – 2024 (ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Cơ quan Thống kê châu Âu
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Cơ cấu nguồn cung

Đức nhập khẩu hạt tiêu từ 51 thị trường 
ngoại khối trong năm 2024, trong đó, Việt 
Nam là nguồn cung lớn nhất, chiếm 63,2% 
về lượng và 60,8% về trị giá, tăng so với 
mức tỷ trọng 53,6% về lượng và 49,9% về 
trị giá của năm 2023. Nhập khẩu hạt tiêu 
của Đức từ Việt Nam tăng đáng kể trong 
năm 2024, đạt xấp xỉ 15 nghìn tấn, trị giá 

83,8 triệu USD, tăng 69,5% về lượng và tăng 
120,3% về trị giá so với năm 2023.

Nhập khẩu hạt tiêu của Đức từ thị trường 
In-đô-nê-xi-a cũng tăng mạnh trong năm 
2024, đạt 1,6 nghìn tấn, trị giá 11,3 triệu 
USD, tăng 116,4% về lượng và tăng 142,4% 
về trị giá so với năm 2023.

10 nguồn cung hạt tiêu ngoài khối EU cho thị trường Đức năm 2024

(ĐVT: Lượng: tấn; Trị giá: nghìn USD; Giá NKTB: USD/tấn)

Thị trường

Năm 2024 So với năm 2023 (%)
Tỷ trọng năm 

2024 (%)
Tỷ trọng năm 

2023 (%)

Lượng Trị giá 
Giá 

NKTB
Lượng

Trị 
giá

Giá 
NKTB

Lượng
Trị 
giá

Lượng
Trị 
giá

Tổng 23.721 137.791 5.361 43,6 80,6 25,8 100,0 100,0 100,0 100,0

Việt Nam 14.999 83.836 5.159 69,5 120,3 30,0 63,2 60,8 53,6 49,9

Bra-xin 4.545 23.580 4.789 -1,5 29,0 30,9 19,2 17,1 27,9 24,0

In-đô-nê-xi-a 1.623 11.316 6.434 116,4 142,4 12,0 6,8 8,2 4,5 6,1

Ấn Độ 916 6.151 6.196 -6,3 -1,6 5,1 3,9 4,5 5,9 8,2

Cam-pu-chia 732 5.030 6.346 7,9 74,1 61,3 3,1 3,7 4,1 3,8

Xri-Lan-ca 409 4.285 9.674 9,6 16,2 6,1 1,7 3,1 2,3 4,8

Thổ Nhĩ Kỳ 132 768 5.371 25,9 25,1 -0,6 0,6 0,6 0,6 0,8

Lích-ten-xtên 26 467 16.731 16,6 20,8 3,6 0,1 0,3 0,1 0,5

Trung Quốc 35 461 12.300 -28,1 -6,8 29,6 0,1 0,3 0,3 0,6

Tan-da-ni-a 68 399 5.436 380,8 338,4 -8,8 0,3 0,3 0,1 0,1

Thị trường 
khác

238 1.497 5.809 160,4 72,6 -33,7 1,0 1,1 0,6 1,1

Nguồn: Cơ quan Thống kê châu Âu 
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Xuất khẩu chè của Xri Lan-ca trong tháng đầu năm 2025 tăng 15,8% so với cùng kỳ 
năm 2024.

Năm 2024, Trung Quốc xuất khẩu 392,17 nghìn tấn chè, tăng 2,3%; trong khi nhập 
khẩu 55,38 nghìn tấn chè, tăng 36,1% so với năm 2023.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu chè của Việt Nam giảm 1,3% về lượng và 
giảm 2,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Thị phần chè của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Anh tăng trong năm 
2024, nhưng vẫn ở mức thấp.

THỊ TRƯỜNG CHÈ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Xri Lan-ca: Theo teasrilanka.org, trong 
tháng 1/2025, sản lượng chè của Xri Lan-ca 
đạt 21,46 nghìn tấn, tăng 15,8% so với tháng 
1/2024. Tất cả sản lượng các mặt hàng chè 
đều ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ năm 
2024.

Trong tháng 1/2025, Xri Lan-ca xuất 
khẩu được 19,37 nghìn tấn chè, tăng 3,3% 
so với tháng 1/2024. Trong đó, phân khúc 

chè đóng gói, chè túi lọc và chè hòa tan 
ghi nhận mức tăng; trong khi chè xanh và 
các chủng loại chè khác đều giảm so với 
tháng 1/2024. Giá bình quân chè xuất khẩu 
của Xri Lan-ca trong tháng 1/2025 đạt 
mức 1.722,78 Rs/kg-FOB, giảm 1,5% so với 
tháng 1/2024. 

Trong tháng 1/2025, Xri Lan-ca xuất 
khẩu chè nhiều nhất tới thị trường I-rắc, 
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đạt 3,02 nghìn tấn, tăng 20,8% so với tháng 
1/2024; tiếp theo là xuất khẩu tới thị trường 
Nga đạt 1,77 nghìn tấn, giảm 10,5%; Li-bi-a 
đạt 1,68 nghìn tấn, tăng tới 406,6%; UAE đạt 
1,27 nghìn tấn, giảm 36%; Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1,08 
nghìn tấn, giảm 37,2%; Chi-lê đạt 975 tấn, 
tăng 24,2%; Ả Rập Xê-út đạt 897 tấn, tăng 
17,7%; Trung Quốc đạt 802 tấn, tăng 4,7%...

Xri Lan-ca là một trong những quốc 
gia sản xuất chè hàng đầu thế giới. Ngành 
công nghiệp chè của Xri Lan-ca dự kiến ​​sẽ 
tăng trưởng chậm trong năm 2025. Theo 
báo cáo từ Forbes và Walker Tea Brokers, 
sản lượng chè của quốc gia này sẽ ổn định 
sau nhiều năm suy giảm. Tuy nhiên, ngành 
công nghiệp chè của Xri Lan-ca vẫn sẽ phải 
đối mặt với những bất ổn đáng kể, đặc biệt 
liên quan đến nguồn cung ứng toàn cầu và 
tỷ giá hối đoái của đồng Rupee Xri Lan-ca.

- Trung Quốc: Trung Quốc là quốc gia 
sản xuất chè lớn nhất thế giới và cũng là 
nước xuất khẩu hàng đầu, mỗi năm nước 
này cung cấp gần 400 nghìn tấn chè cho thị 
trường thế giới. Theo số liệu thống kê của 
Cơ quan Hải quan Trung Quốc, năm 2024, 
xuất khẩu chè của Trung Quốc đạt 392,17 
nghìn tấn, trị giá 1,58 tỷ USD, tăng 2,3% về 
lượng, nhưng giảm 17,3% về trị giá so với 
năm 2023, do giá xuất khẩu giảm. Trong 
đó, Ma-rốc, Ga-na, U-dơ-bê-ki-xtan, Nga và 
Mô-ri-ta-ni là 5 thị trường xuất khẩu chè lớn 
nhất của Trung Quốc. Trừ  U-dơ-bê-ki-xtan, 
lượng chè xuất khẩu của Trung Quốc sang 
các thị trường còn lại đều tăng so với năm 
2023. Trong đó, Ma-rốc là thị trường tiêu 
thụ chè lớn nhất của Trung Quốc trong năm 

2024, đạt 80,58 nghìn tấn, trị giá 242,56 
triệu USD, tăng 34,7% về lượng và tăng 
27,6% về trị giá so với năm 2023. Thị trường 
tiêu thụ chè của Trung Quốc lớn thứ hai là 
Ga-na đạt 38,62 nghìn tấn, trị giá 153,67 
triệu USD, tăng 9,4% về lượng và tăng 8,4% 
về trị giá so với năm 2023.

Các chủng loại chè xuất khẩu chính của 
Trung Quốc gồm: Chè xanh (HS 090210, 
090220) chiếm 84,64% tổng lượng chè 
xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2024, 
đạt 331,94 nghìn tấn, tăng 4,9%; Chè đen 
(HS 090230, 090240) chiếm 10,76%, đạt 
42,18 nghìn tấn, giảm 17,5%; Các chế phẩm 
chiết xuất từ tinh chất của chè (HS 210120) 
chiếm 4,6%, đạt 18,05 nghìn tấn, tăng 15,4% 
so với năm 2023.

Mặc dù diện tích trồng cây chè tại Trung 
Quốc là rất lớn, nhưng năng suất thu hoạch 
lại không cao, trong khi nhu cầu từ người 
dân là rất lớn. Vì vậy, quốc gia này vẫn phải 
nhập khẩu chè. Năm 2024, nhập khẩu chè 
của thị trường Trung Quốc đạt 55,38 nghìn 
tấn, trị giá 163,33 triệu USD, tăng 36,1% về 
lượng và tăng 7,4% về giá trị so với năm 2023. 

Trong đó, Việt Nam, Xri Lan-ca, Kê-ni-a, 
Ấn Độ và Mi-an-ma là 5 thị trường lớn nhất 
cung cấp chè cho Trung Quốc trong năm 
2024. Trừ Xri Lan-ca và Mi-an-ma, lượng 
chè nhập khẩu của Trung Quốc từ Việt 
Nam, Kê-ni-a và Ấn Độ đều tăng mạnh trong 
năm 2024. Đáng chú ý, nhập khẩu chè từ 
Việt Nam vào Trung Quốc tăng mạnh trong 
năm 2024, đạt 12,91 nghìn tấn, tăng 460,6% 
so với năm 2023, đưa Việt Nam vượt qua 
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nhiều thị trường như: Xri Lan-ca, Kê-ni-a, Ấn 
Độ, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a… lên đứng đầu 
trong số các thị trường cung cấp chè cho 
Trung Quốc trong năm 2024, chiếm 23,32% 
tổng lượng chè nhập khẩu vào Trung Quốc, 
tăng mạnh so với mức 5,66% của năm 2023.

Các chủng loại chè nhập khẩu của Trung 
Quốc trong năm 2024 gồm: chè đen, chè 
xanh và các chế phẩm chiết xuất từ tinh 
chất của chè. Trong đó, nhập khẩu chè đen 

đạt 43,19 nghìn tấn, trị giá 139,91 triệu USD, 
tăng 27,5% về lượng và tăng 3,2% về giá trị 
so với năm 2023; Nhập khẩu chè xanh đạt 
10,78 nghìn tấn, trị giá 17,54 triệu USD, tăng 
tới 109,8% về lượng và tăng 62,6% về giá trị 
so với năm 2023. Trong khi đó, Trung Quốc 
nhập khẩu các chế phẩm chiết xuất từ tinh 
chất của chè đạt 1,4 nghìn tấn, trị giá 5,88 
triệu USD, giảm 15,8% về lượng nhưng tăng 
3,4% về trị giá so với năm 2023. 

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê Cục Hải quan, 
trong tháng 2/2025, Việt Nam xuất khẩu 
được 7,66 nghìn tấn chè, với trị giá 11,91 
triệu USD, giảm 21% về lượng và giảm 27,4% 
về trị giá so với tháng 1/2025; Tuy nhiên so 
với tháng 2/2024 tăng 57,4% về lượng và 

tăng 46,2% về trị giá. Lũy kế 2 tháng đầu 
năm 2025, xuất khẩu chè đạt 17,33 nghìn 
tấn, trị giá 28,31 triệu USD, giảm 1,3% về 
lượng và giảm 2,6% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2024. 

Lượng chè xuất khẩu của Việt Nam qua các tháng giai đoạn 2023-2025  
(ĐVT: Nghìn tấn)

Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam

Về giá xuất khẩu: Tháng 2/2025, giá 
bình quân xuất khẩu chè đạt mức 1.556 
USD/tấn, giảm 8,1% so với tháng 1/2025 và 
giảm 0,8% so với tháng 2/2024. Tính chung 
2 tháng đầu năm 2025, giá bình quân chè 

xuất khẩu đạt 1.633 USD/tấn, giảm 1,3% so 
với cùng kỳ năm 2024. Hiện giá bình quân 
chè xuất khẩu của nước ta chỉ bằng khoảng 
65% so với mức giá bình quân của thế giới 
và thấp hơn nhiều so với giá bình quân xuất 
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khẩu chè của Ấn Độ và Xri Lan-ca. Nguyên 
nhân bởi phần lớn chè xuất khẩu của Việt 
Nam là hàng thô, chưa qua chế biến sâu, 

đóng gói đơn giản, thiếu nhãn mác, thương 
hiệu rõ ràng.

Giá bình quân xuất khẩu chè của Việt Nam qua các tháng  
giai đoạn 2023 - 2025 (ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam

Trong tháng 2/2025, Pa-ki-xtan là thị 
trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt 
Nam, chiếm 23,57% về lượng và chiếm 
27,26% về trị giá trong tổng xuất khẩu chè 
của cả nước, đạt 1,8 nghìn tấn, trị giá 3,25 
triệu USD, giảm 47% về lượng và giảm 
48,8% về trị giá tháng 1/2025; Tuy nhiên so 
với tháng 2/2024 tăng tới 91,5% về lượng 
và tăng 83,8% về trị giá. Giá bình quân xuất 
khẩu chè sang thị trường này ở mức 1.800 
USD/tấn, giảm 3,4% so với tháng 1/2025 và 
giảm 4% so với tháng 2/2024. Lũy kế 2 tháng 
đầu năm 2025, xuất khẩu chè sang thị trường 
Pa-ki-xtan đạt 5,21 nghìn tấn, trị giá 9,6 triệu 
USD, giảm 4,8% về lượng và giảm 11,8% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 2/2025, lượng chè xuất 
khẩu của Việt Nam sang một số thị 
trường đạt mức tăng trưởng cao so với 
tháng 2/2024, trong đó đáng chú ý như:  

In-đô-nê-xi-a tăng 247,1%; Hoa Kỳ tăng 
66,1%; Trung Quốc tăng 145,4%; I-rắc tăng 
239,7%; Ả Rập Xê-út tăng 1.361%; Ấn Độ 
tăng 382,6%...

Trong 2 tháng đầu năm 2025, xuất 
khẩu chè sang một số thị trường đạt tăng 
trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2024 như:  
In-đô-nê-xi-a, Nga, Trung Quốc, I-rắc, Ả Rập 
Xê-út, Ấn Độ…; Trong khi xuất khẩu sang 
một số thị trường tiêu thụ lớn lại giảm như: 
Pa-ki-xtan, Đài Loan, Hoa Kỳ, Ma-lai-xi-a…

Việt Nam đã trở thành quốc gia sản 
xuất, xuất khẩu chè đứng thứ 5 trên thế 
giới, xuất khẩu tới 74 quốc gia. Hiện, Việt 
Nam đã chế biến được khoảng 15 loại chè 
khác nhau, trong đó chè đen và chè xanh 
là hai sản phẩm chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn 
nhất trong xuất khẩu. Theo đánh giá của 
các chuyên gia và người tiêu dùng quốc tế, 
chất lượng sản phẩm chè Việt Nam không 
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Thị trường xuất khẩu chè của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2025

Thị trường

Tháng 2/2025
So với tháng 
2/2024 (%)

2 tháng đầu 
năm 2025

So với cùng 
kỳ năm 2024 

(%)

Tỷ trọng tính 
theo lượng 

(%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá
Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng
Trị 
giá

2 
tháng 
năm 
2024

2 
tháng 
năm 
2025

Tổng 7.661 11.920 47,4 46,2 17.338 28.317 -1,3 -2,6 100 100
Pa-ki-xtan 1.806 3.250 91,5 83,8 5.215 9.605 -4,8 -11,8 31,19 30,08
In-đô-nê-xi-a 1.062 1.113 247,1 255,5 1.752 1.820 64,7 71,1 6,06 10,1
Đài Loan  933 1.516 1,6 3,3 1.646 2.680 -10,9 -5,7 10,52 9,49
Nga 549 918 9,6 17,5 1.181 2.147 14,5 33,5 5,87 6,81
Hoa Kỳ 515 693 66,1 67,2 830 1.194 -32,1 -26,1 6,96 4,79
Trung Quốc  508 686 145,4 137,1 1.277 1.625 44,1 26,2 5,04 7,37
Ma-lai-xi-a 401 312 -22 -16,1 826 682 -16,5 -2,1 5,63 4,76
I-rắc 265 435 239,7 271,3 553 853 127,6 151,3 1,38 3,19
Ả Rập Xê-út 263 705 1.361 1.421 466 1.306 57,4 73,2 1,69 2,69
Ấn Độ 111 127 382,6 252,5 417 541 293,4 224,1 0,6 2,41
Thị trường 
khác 

1.248 2.165 -9,4 -15 3.175 5.865 -27,8 -24,8 25,05 18,31

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam

thua kém bất kỳ quốc gia sản xuất chè nào 
trên thế giới. Đặc biệt, nhiều sản phẩm chè 
xanh Việt Nam được rất nhiều khách hàng 
đánh giá cao như: chè xanh Mộc Châu, Thái 
Nguyên, Suối Giàng, Hà Giang, Ôlong Lâm 
Đồng, các sản phẩm chè ướp hương sen, 
nhài... Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm 
nổi tiếng khi xuất khẩu ra nước ngoài đến 
tay người tiêu dùng lại không mang thương 
hiệu chè Việt Nam. Nguyên nhân là do phần 

lớn chè vẫn xuất khẩu thô, chưa có thương 
hiệu mạnh, trong khi hoạt động quảng bá 
cho chè Việt Nam cũng còn rất hạn chế. Để 
tăng giá chè xuất khẩu, ngành chè cần tập 
trung phát triển các sản phẩm chè có giá trị 
gia tăng cao, chế biến sâu, sản phẩm tinh 
chế cao cấp, được sử dụng trong các ngành 
thực phẩm, dược phẩm hoặc mỹ phẩm; tiếp 
tục đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại để 
nâng cao chất lượng sản phẩm chè.
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CHÈ CỦA ANH VÀ THỊ PHẦN 
CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của Trung tâm 
Thương mại Quốc tế (ITC), năm 2024, 
Anh nhập khẩu 117,3 nghìn tấn chè, trị 
giá 415,39 triệu USD, tăng 18,6% về lượng 
và tăng 21,1% về trị giá so với năm 2023. 

Trong đó, Kê-ni-a, Ấn Độ, Ma-la-uy, Thụy Sĩ, 
Rơ-wan-đa là 5 thị trường lớn nhất cung cấp 
chè cho Anh. Lượng chè nhập khẩu của 
Anh từ các thị trường này đều tăng so với 
năm 2023.

Lượng và trị giá nhập khẩu chè của Anh giai đoạn 2020 – 2024

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế

Trong năm 2024, Việt Nam là thị trường 
cung cấp chè lớn thứ 14 cho Anh, đạt 994 
tấn, trị giá 2,01 triệu USD, tăng 356% về 
lượng và tăng 143,2% về trị giá so với năm 
2023. Thị phần chè Việt Nam trong tổng 
lượng nhập khẩu chè của Anh chiếm 0,85%, 
cao hơn so với mức 0,22% của năm 2023. 

Qua số liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu 
chè của Việt Nam sang Anh tăng khá mạnh 
so với năm 2023, nhưng mới chiếm thị phần 
nhỏ trong tổng nhập khẩu của Anh. Vì vậy, 
Anh cũng là thị trường rất tiềm năng để chè 
của Việt Nam có cơ hội mở rộng xuất khẩu 
trong thời gian tới. 

Nguồn cung cấp chè cho thị trường Anh trong năm 2024

Thị trường
Năm 2024

So với năm 
2023 (%)

Tỷ trọng tính theo 
lượng (%)

Lượng (tấn)
Trị giá  

(nghìn USD)
Lượng Trị giá

Năm 
2023

Năm 
2024

Tổng 117.300  415.394 18,6 21,1  100,00  100,00 
Kê-ni-a  61.492  147.614 21,8 20,1  51,05  52,42 
Ấn Độ  13.325  60.891 27,2 35,2  10,59  11,36 
Ma-la-uy  8.085  16.368 0,7 2,7  8,11  6,89 
Thụy Sĩ  6.122  20.805 20,6 15,1  5,13  5,22 
Rơ-wan-đa  5.863  20.941 35,7 52,0  4,37  5,00 
Tan-za-ni-a  4.415  7.521 15,7 0,9  3,86  3,76 
Trung Quốc  2.567  13.407 40,0 35,1  1,85  2,19 
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Thị trường
Năm 2024

So với năm 
2023 (%)

Tỷ trọng tính theo 
lượng (%)

Lượng (tấn)
Trị giá  

(nghìn USD)
Lượng Trị giá

Năm 
2023

Năm 
2024

Ba Lan  1.765  15.239 22,9 26,4  1,45  1,50 
Xri Lan-ca  1.741  17.060 -2,5 6,3  1,80  1,48 
Đức  1.551  18.471 -5,8 55,1  1,66  1,32 
Mô-dăm-bích  1.124  2.183 219,3 102,7  0,36  0,96 
Ác-hen-ti-na  1.097  1.516 25,4 16,3  0,88  0,94 
Nam Phi  1.064  2.966 -62,3 -54,2  2,86  0,91 
Việt Nam  994  2.011 356,0 143,2  0,22  0,85 
Thị trường khác  6.095  68.401 6,1 13,3  5,81  5,20

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế

Về chủng loại: Chè đen, chè xanh và các 
chế phẩm từ chiết xuất tinh chất của chè 
là các chủng loại mà Anh nhập khẩu trong 
năm 2024. Trong đó, nhập khẩu chè đen đạt 
110,24 nghìn tấn, trị giá 338,55 triệu USD, 
tăng 17,6% về lượng và tăng 20% về trị giá 
so với năm 2023. Anh nhập khẩu chè đen 
chủ yếu từ Kê-ni-a, Ấn Độ, Ma-la-uy, Thụy 
Sỹ và Rơ-wan-đa, lượng chè đen nhập khẩu 
của Anh từ các thị trường này đều tăng so 
với năm 2023.

Nhập khẩu chè xanh của Anh năm 2024 
đạt 3,46 nghìn tấn, trị giá 38,58 triệu USD, 
tăng 43,1% về lượng và tăng 17,4% về trị giá 
so với năm 2023. Anh nhập khẩu chè xanh 

chủ yếu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Ba 
Lan và Việt Nam. Trừ Việt Nam, lượng nhập 
khẩu chè xanh của Anh từ các thị còn lại 
đều tăng trong năm 2024.

Năm 2024, Anh nhập khẩu 3,59 nghìn 
tấn các chế phẩm chiết xuất từ tinh chất của 
chè, trị giá 38,25 triệu USD, tăng 31% về lượng 
và tăng 36% về trị giá so với năm 2023. Mặt 
hàng này được nhập khẩu chủ yếu từ: Đức, 
Việt Nam, Xin-ga-po, Trung Quốc và Hoa Kỳ. 
Trừ Xin-ga-po và Hoa Kỳ, lượng nhập khẩu 
các chế phẩm từ chiết xuất tinh chất của chè 
của Anh từ Đức, Việt Nam và Trung Quốc đều 
tăng mạnh so với năm 2023.

Cơ cấu chủng loại chè nhập khẩu của Anh (Tỷ trọng % tính theo lượng)
Năm 2023 Năm 2024

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế
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Hoa Kỳ đang đề xuất Đạo luật Nhập khẩu Tôm An toàn, yêu cầu các quốc gia xuất 
khẩu tôm sang Hoa Kỳ phải chứng minh hệ thống kiểm tra thực phẩm của họ đạt tiêu chuẩn 
tương đương với Hoa Kỳ.

Trong 2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng 19% so với cùng 
kỳ năm 2024.

Theo tính toán từ số liệu Trung tâm Thương mại thế giới (ITC), thị phần thuỷ sản của 
Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Bra-xin tăng.

THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

- Hoa Kỳ: Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cindy 
Hyde-Smith đã đề xuất Đạo luật Nhập khẩu 
Tôm An toàn (S.667). Đạo luật đang trong 
giai đoạn đầu và đã được chuyển đến Ủy 
ban Thượng viện về Y tế, Giáo dục, Lao 
động và Lương hưu. Hiện tại, dự luật này 
chưa có người đồng bảo trợ. 

Dự luật này tương tự như các quy định 
do cố Thượng nghị sĩ Thad Cochran đề 
xuất nhằm bảo vệ ngành cá da trơn Hoa Kỳ 
trước cá tra nhập khẩu từ Việt Nam. Nhờ 
biện pháp trong Đạo luật Nông trại 2014, từ 
năm 2015, cá tra nhập khẩu phải tuân thủ 

các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm do Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ giám sát. Tuy nhiên, 
thay vì dựa vào Bộ Nông nghiệp, dự luật 
của Hyde-Smith sẽ đặt trách nhiệm kiểm 
soát lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Dự luật yêu cầu các quốc gia xuất khẩu 
tôm sang Hoa Kỳ phải chứng minh hệ thống 
kiểm tra thực phẩm của họ đạt tiêu chuẩn 
tương đương với Hoa Kỳ. Nếu không đáp 
ứng tiêu chuẩn này, tôm nhập khẩu sẽ bị coi 
là hàng giả, đồng nghĩa với việc không được 
phép tiêu thụ tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, FDA sẽ 
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phải báo cáo thường xuyên với Quốc hội về 
việc thực hiện đạo luật.

Dự luật nhận được sự ủng hộ từ Hiệp 
hội Chế biến Tôm Hoa Kỳ (ASPA), đại diện 
cho những người thu hoạch và chế biến 
chiếm 85% sản lượng tôm nước ấm đông 
lạnh tại Mỹ. ASPA từng kiến nghị vào tháng 
10/2023 dẫn đến việc áp dụng thuế chống 
bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với 
tôm nhập khẩu từ 4 quốc gia xuất khẩu lớn 
nhất vào Hoa Kỳ năm 2024.

- Hàn Quốc: Bộ Đại dương và Thủy sản 
Hàn Quốc đã công bố Chiến lược xuất khẩu 
thủy sản năm 2025, nêu rõ hỗ trợ tài chính 
cho các nhà xuất khẩu, mở rộng cơ sở hạ 
tầng hậu cần ở nước ngoài... Theo đó, để 
giảm thiểu những gián đoạn tiềm ẩn trong 
hoạt động xuất khẩu thuỷ sản, chính phủ 
Hàn Quốc đang tăng các chương trình tín 
dụng xuất khẩu để hỗ trợ thanh khoản, với 
nguồn tài trợ tăng lên 148,9 tỷ KRW (103 
triệu USD), tăng 16,5 tỷ KRW so với năm 

trước; Mở rộng các trung tâm hậu cần 
chung tại các trung tâm lớn của Hoa Kỳ, bao 
gồm New Jersey, New York và Los Angeles 
để cắt giảm chi phí vận chuyển và cải thiện 
hiệu quả của chuỗi cung ứng.

Một trụ cột chính của kế hoạch là 
thành lập một trung tâm phản ứng với rào 
cản phi thuế quan để hỗ trợ các nhà xuất 
khẩu đang phải đối mặt với các rào cản về 
quy định. Trung tâm này sẽ hướng dẫn tuân 
thủ các luật như Đạo luật bảo vệ động vật 
có vú biển và Đạo luật hiện đại hóa an toàn 
thực phẩm, sẽ đưa ra các điều kiện nhập 
khẩu chặt chẽ hơn bắt đầu từ năm 2026.

Hàn Quốc sẽ triển khai hệ thống chứng 
nhận xuất khẩu và phát triển nền tảng truy 
xuất nguồn gốc thuỷ sản kỹ thuật số phù 
hợp với các tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng 
các yêu cầu này. Hàn Quốc cũng mở rộng 
các chương trình bảo hiểm xuất khẩu để 
giúp các nhà xuất khẩu thuỷ sản vừa và nhỏ 
quản lý rủi ro từ biến động tỷ giá và tranh 
chấp thương mại.
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GIÁ NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC

* Trong những ngày đầu tháng 
03/2025, giá cá tra nguyên liệu tại Đồng  
bằng sông Cửu Long tăng so với những 
ngày đầu tháng 02/2025, dao động ở 
mức 31.000 – 33.000 đồng/kg. Giá cá tra 

nguyên liệu tại An Giang cỡ 0,85 - 1,1 kg/
con dao động từ 32.000 – 33.000 đồng/
kg; với cỡ cá tra > 1,2 kg/con giá dao động 
từ 30.000 – 31.000 đồng/kg.

Giá nguyên liệu cá tra tại An Giang từ đầu năm 2024 đến nay  
(ĐVT: đồng/kg)

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

* Giá nguyên liệu tôm tại một số tỉnh biến động như:

+ Tại Phú Yên, trong những ngày đầu 
tháng 03/2025, giá nguyên liệu tôm sú ổn 
định so với những ngày đầu tháng 02/2025, 
cụ thể: Tôm cỡ 50 con/kg ở mức 220.000 
đồng/kg; cỡ 40 con/kg ở mức 250.000 
đồng/kg; cỡ 30 con/kg ở mức 300.000 
đồng/kg. Giá nguyên liệu tôm thẻ cỡ 100 
con/kg đạt mức 120.000 đồng/kg.

+ Tại Quảng Bình, trong những ngày đầu 
tháng 03/2025, giá nguyên liệu tôm đất, tôm 

bộp, tôm sú, tôm hùm ổn định so với những 
ngày đầu tháng 02/2025, còn giá nguyên 
liệu tôm thẻ tăng, cụ thể: Tôm đất cỡ 40 - 50 
con/kg đạt 420.000 đồng/kg; tôm bộp cỡ 
45 - 50 con/kg đạt 480.000 đồng/kg; tôm 
sú cỡ 20 - 30 con/kg đạt 480.000 đồng/
kg; tôm hùm cỡ 3 - 5 con/kg đạt 1.250.000 
đồng/kg. Giá nguyên liệu tôm thẻ cỡ 30 - 40 
con/kg đạt 300.000 đồng/kg, tăng 30.000 
đồng/kg so với những ngày đầu tháng 
02/2025.
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+ Tại Cà Mau, trong những ngày đầu 
tháng 03/2025, giá nguyên liệu tôm sú cỡ 
20 con/kg đạt 290.000 đồng/kg tăng 5.000 
đồng/kg so với những ngày đầu tháng 
02/2025; trong khi tôm cỡ 30 con/kg giá  

ổn định ở mức 190.000 đồng/kg.

Giá nguyên liệu tôm thẻ cỡ 20 con/kg 
đạt 269.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg 
so với những ngày đầu tháng 02/2025.

Giá nguyên liệu tôm tại Cà Mau từ đầu năm 2024 đến nay  
(ĐVT: đồng/kg)

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

* Giá nguyên liệu mực, cá thu, cá ngừ tại 
Đà Nẵng giảm trong những ngày đầu tháng 
03/2025, cụ thể: 

Giá nguyên liệu mực ống Loại 1 (>20cm) 
đạt mức 200.000 đồng/kg, giảm 50.000 
đồng/kg; giá mực ống loại 2 (<20cm) ở 
mức 170.000 đồng/kg, giảm 30.000 đồng/
kg so với những ngày đầu tháng 02/2025.

Giá nguyên liệu cá thu Loại 1 đạt 200.000 
đồng/kg, giảm 50.000 đồng/kg; Loại 2 đạt 
170.000 đồng/kg, giảm 30.000 đồng/kg so 
với những ngày đầu tháng 02/2025.

Giá nguyên liệu cá ngừ Loại 1 đạt 50.000 
đồng/kg; giảm 30.000 đồng/kg; giá cá ngừ 
Loại 2 đạt 30.000 đồng/kg, giảm 20.000 
đồng/kg so với những ngày đầu tháng 
02/2025.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM

Theo thống kê của Cục Hải quan, tháng 
02/2025, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 
đạt 655,02 triệu USD, tăng 44,5% so với 
tháng 02/2024. Tính chung 02 tháng đầu 

năm 2025, xuất khẩu thủy sản của Việt 
Nam đạt 1,42 tỷ USD, tăng 19% so với 02 
tháng đầu năm 2024.

Xuất khẩu thủy sản qua các tháng năm 2024 – 2025 
(ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam

Trong đó, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ 
là 3 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất 

của Việt Nam, chiếm tới 52,33% trong tổng 
kim ngạch xuất khẩu thủy sản 02 tháng đầu 
năm 2025. Xuất khẩu thủy sản sang 3 thị 
trường này đều tăng trưởng so với cùng kỳ 
năm 2024.

Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường 
lớn tiếp theo cũng đạt mức tăng trưởng so 
với cùng kỳ năm 2024 như: Hàn Quốc, Úc, 
Thái Lan, Anh, Ca-na-đa, Đức, Nga, Bra-xin…

Thời gian tới, xuất khẩu thủy sản của 
Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng 
hơn nhờ nhu cầu tiêu thụ thủy sản tại nhiều 
thị trường vẫn có xu hướng tăng.
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Thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2025

Thị trường
Tháng 

02/2025 
(Nghìn USD)

So với 
tháng 

02/2024 
(%)

02 tháng 
đầu năm 

2025 (Nghìn 
USD)

So với 
02 tháng 

năm 2024 
(%)

Tỷ trọng (%)

02 tháng 
năm 
2025

02 tháng 
năm 
2024

Tổng 655.022 44,5 1.428.893 19,0 100 100

Trung Quốc 129.088 69,4 309.554 75,9 21,66 14,66

Nhật Bản 102.066 53,2 222.378 13,0 15,56 16,39

Hoa Kỳ 108.984 40,2 215.821 14,5 15,10 15,69

Hàn Quốc 49.713 36,4 111.304 6,5 7,79 8,70

Úc 20.216 8,7 46.973 4,0 3,29 3,76

Thái Lan 18.091 90,7 44.584 29,1 3,12 2,88

Anh 18.464 17,9 41.512 6,5 2,91 3,24

Ca-na-đa 19.630 68,4 36.620 15,6 2,56 2,64

Đức 12.876 51,3 29.448 30,5 2,06 1,88

Nga 14.635 46,1 29.328 0,8 2,05 2,42

Bra-xin 14.022 131,6 26.558 36,7 1,86 1,62

Thị trường 
khác

147.235 26,6 314.812 0,3 22,03 26,13

Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam



32 | SỐ RA NGÀY 10/3/2025

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA BRA-XIN VÀ 
THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại 
thế giới (ITC), năm 2024 Bra-xin nhập khẩu 
291,6 nghìn tấn thủy sản, với trị giá 1,57 tỷ 
USD, tăng 8,1% về lượng và tăng 10,4% về 
trị giá so với năm 2023.

Năm 2024, Bra-xin tăng nhập khẩu 
thủy sản từ nhiều thị trường như Chi-lê, Trung 
Quốc, Ác-hen-ti-na, Ê-cu-a-đo, Hoa Kỳ… Bra-xin  
cũng tăng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam 
với mức tăng mạnh 53,8% về lượng và tăng 

38,6% về trị giá so với năm 2023, đạt 50,5 
nghìn tấn, trị giá 136,6 triệu USD. Năm 2024, 
Việt Nam là thị trường cung cấp lớn thứ 2 
cho thị trường Bra-xin, chiếm 17,33% về 
lượng và chiếm 8,69% về trị giá trong tổng 
nhập khẩu thủy sản của Bra-xin.

Nhu cầu tiêu thụ thủy sản của thị trường 
Bra-xin vẫn có xu hướng tăng, do đó thủy 
sản Việt Nam sẽ có cơ hội gia tăng xuất 
khẩu tới thị trường này.

Thị trường cung cấp thủy sản cho Bra-xin năm 2024

Thị trường

Năm 2024
So với năm 

2023 (%)
Tỷ trọng (%)

Năm 2024 Năm 2023

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng 
Trị 
giá

Tổng 291.636,0 1.571.653 8,1 10,4 100 100 100 100
Chi-lê 123.186,0 923.533 5,8 9,0 42,24 58,76 43,15 59,53
Việt Nam 50.551,1 136.641 53,8 38,6 17,33 8,69 12,18 6,92
Trung Quốc 27.511,0 95.768 98,8 60,1 9,43 6,09 5,13 4,20
Ác-hen-ti-na 26.449,1 96.642 30,1 29,9 9,07 6,15 7,53 5,23
Na-Uy 17.354,1 112.040 4,7 -0,6 5,95 7,13 6,14 7,91
Bồ Đào Nha 9.849,6 99.754 -25,9 -9,6 3,38 6,35 4,92 7,75
Ma-rốc 9.062,1 10.401 -59,4 -57,2 3,11 0,66 8,28 1,71
Ê-cu-a-đo 5.896,2 25.440 40,0 42,7 2,02 1,62 1,56 1,25
Đài Loan 5.890,8 13.262 -26,3 -21,0 2,02 0,84 2,96 1,18
Pê-ru 4.041,0 18.949 -22,7 14,8 1,39 1,21 1,94 1,16
U-ru-goay 3.102,7 6.898 -17,3 -17,6 1,06 0,44 1,39 0,59
Ô-man 2.327,0 1.917 -55,8 -50,7 0,80 0,12 1,95 0,27
Thái Lan 1.885,0 4.338 -39,6 -37,4 0,65 0,28 1,16 0,49
Hoa Kỳ 1.334,0 5.534 57,6 8,7 0,46 0,35 0,31 0,36
Thị trường 
khác

3.196,2 20.536 -15,5 -1,3 1,10 1,31 1,40 1,46

Nguồn: Tính toán từ số liệu ITC
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Xuất khẩu đồ nội thất của U-crai-na tăng 15,5% trong năm 2024.

Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Bra-xin trong tháng 01/2025 đạt 34,8 triệu USD, 
giảm 9,8% so với tháng 01/2024.

2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 2,45 tỷ USD, 
tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2024

Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của  
Ca-na-đa tăng.

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ THẾ GIỚI

U-crai-na: Dẫn nguồn interiordaily.com, 
xuất khẩu đồ nội thất của U-crai-na tăng 
15,5% vào năm 2024, đạt 909 triệu USD. 
Ngành chế biến gỗ và đồ nội thất hiện 
chiếm 5,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng 
hóa của cả nước.

Các chuyên gia dự đoán tăng trưởng 
sẽ tiếp tục vào năm 2025, với kim ngạch 

xuất khẩu dự kiến vượt 1 tỷ USD. Triển vọng 
tích cực này được thúc đẩy bởi nhu cầu 
toàn cầu tăng, đặc biệt là ở châu Âu, nơi thị 
trường đang mở rộng với tốc độ 8-10% mỗi 
năm. Ngoài ra, IKEA đã tiếp tục mua nhiều 
loại đồ nội thất từ U-crai-na, hỗ trợ thêm 
cho ngành này.

Các nhà sản xuất trong nước, bao gồm 
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cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang ngày 
càng tập trung vào xuất khẩu do thị trường 
trong nước đang thu hẹp. Trước chiến 
tranh, thị trường đồ nội thất của U-crai-na 
được xác định quy mô ở mức 1-1,2 tỷ USD, 
nhưng sau khi chiến tranh xảy ra, thị trường 
đồ nội thất đã thu hẹp xuống còn khoảng 
500-600 triệu USD.

Các khoản tài trợ của nhà nước và hỗ 
trợ tài chính quốc tế đóng vai trò quan trọng 
trong việc giúp các doanh nghiệp hiện đại 
hóa, giảm chi phí và duy trì khả năng cạnh 
tranh trên thị trường quốc tế.

Bra-xin: Dẫn nguồn globalwood.org, 
tháng 01/2025, xuất khẩu các sản phẩm từ 
gỗ của Bra-xin (trừ bột giấy và giấy) đạt 265,1 

triệu USD, giảm 10% so với tháng 01/2024.

Trong đó, xuất khẩu gỗ thông xẻ đạt 
210,7 nghìn m3, trị giá 49,6 triệu USD, giảm 
5% về lượng nhưng tăng 3% về trị giá so với 
tháng 01/2024; tiếp theo là xuất khẩu gỗ xẻ 
nhiệt đới đạt 27,7 nghìn m3, trị giá 11,3 triệu 
USD, tăng 12% về lượng, nhưng giảm 3% về 
trị giá; Xuất khẩu ván thông ép đạt 195,6 
nghìn m3, trị giá 61,9 triệu USD, tăng 4% về 
lượng và tăng 6% về trị giá; Ván ép nhiệt đới 
đạt 1 nghìn m3, trị giá 1,8 triệu USD, giảm 
9,1% về lượng, nhưng tăng 6% về trị giá so 
với tháng 01/2024.

Đối với đồ nội thất bằng gỗ, trị giá xuất 
khẩu trong tháng 01/2025 đạt 34,8 triệu 
USD, giảm 9,8% so với tháng 01/2024.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, 
trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 
tháng 02/2025 đạt 1,03 tỷ USD, giảm 27,7% 
so với tháng 01/2025, nhưng tăng  33,9% 
so với tháng 02/2024; trong đó, trị giá xuất 
khẩu sản phẩm gỗ đạt 665,7 triệu USD, 
giảm 32,2% so với tháng 01/2025, nhưng 

tăng 38,9% so với tháng 02/2024. 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, trị giá 
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,45 tỷ USD, 
tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, 
trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,65 tỷ USD, 
tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam qua các tháng  
năm 2024 - 2025 (ĐVT: triệu USD)

Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam
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Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 2 
tháng đầu năm 2025 gặp nhiều thuận lợi, trị 
giá xuất khẩu tới các thị trường chính đều 
ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Dẫn 
đầu về trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 
là thị trường Hoa Kỳ đạt 1,3 tỷ USD, tăng 
9,5% so với cùng kỳ năm 2024. Hoa Kỳ là thị 
trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất 
của Việt Nam, với trị giá chiếm 53,1% tổng 
trị giá xuất khẩu. Tiếp theo là xuất khẩu tới 
thị trường Nhật Bản đạt 323,4 triệu USD, 
tăng 21%, chiếm 13,2%; Trung Quốc đạt 
259,9 triệu USD, giảm 15,2%, chiếm 10,6%; 
Hàn Quốc đạt 119,5 triệu USD, tăng 6,3%, 
chiếm 4,9%...

Mặc dù trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm 
gỗ đạt kết quả tốt trong 2 tháng đầu năm 
2025, nhưng trong thời gian tới ngành hàng 

này vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, khi 
các thị trường xuất khẩu chính ngày càng 
yêu cầu chặt chẽ việc kiểm soát nguồn gốc 
của gỗ, cụ thể: Bảo đảm hợp pháp, không 
làm mất rừng, sản xuất xanh, giảm phát 
thải khí nhà kính, giá gỗ nguyên liệu nhập 
khẩu tăng do nguồn cung bị hạn chế. Ngoài 
ra, cạnh tranh gay gắt từ các nước cung cấp 
lớn khác, trong đó Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, 
In-đô-nê-xi-a cũng là những nước xuất khẩu 
gỗ lớn, có lợi thế về công nghệ và chi phí. 

Do đó, để ngành gỗ phát triển bền vững, 
bên cạnh việc đáp ứng các quy định, tiêu 
chuẩn về xuất xứ, môi trường, các doanh 
nghiệp Việt Nam cần đầu tư vào công nghệ 
chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm để 
duy trì lợi thế cạnh tranh và mở rộng xuất 
khẩu sang các thị trường mới.

Thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2025

Thị trường

Tháng 
02/2025 
(nghìn 
USD)

So với 
tháng 

02/2024 
(%)

2 tháng  
năm 2025 

(nghìn 
USD)

So với 
cùng kỳ 

năm 2024 
(%)

Tỷ trọng (%)

2 tháng 
năm 2025

2 tháng 
năm 2024

Tổng 1.025.920 33,9 2.451.124 9,4 100,0 100,0
Hoa Kỳ 522.372 41,4 1.302.177 9,5 53,1 53,1
Nhật Bản 158.169 49,6 323.433 21,0 13,2 11,9
Trung Quốc 120.269 -12,9 259.920 -15,2 10,6 13,7
Hàn Quốc 45.591 7,6 119.492 6,3 4,9 5,0
Ca-na-đa 16.462 62,6 43.731 21,6 1,8 1,6
Ấn Độ 9.985 165,3 42.585 95,9 1,7 1,0
Anh 13.769 23,7 39.333 20,1 1,6 1,5
Ma-lai-xi-a 10.525 81,7 21.096 10,3 0,9 0,9
Úc 7.061 -2,3 19.457 -15,5 0,8 1,0
Đức 8.835 48,7 18.638 18,7 0,8 0,7
Thị trường 
khác

112.882 69,2 261.263 20,7 10,7 9,7

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ CỦA 
CA-NA-ĐA VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê  
Ca-na-đa, trong năm 2024 nhập khẩu đồ 
nội thất bằng gỗ của Ca-na-đa đạt 2,2 tỷ 
USD, giảm 2,8 % so với năm 2023. Tháng 

01/2025, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng 
gỗ của Ca-na-đa tiếp tục xu hướng giảm, 
đạt 183,98 trệu USD, giảm 4,1% so với cùng 
kỳ năm 2024.

Ca-na-đa nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường qua các tháng  
năm 2023 – 2025 (ĐVT: triệu USD)

Nguồn: Cơ quan Thống kê Ca-na-đa

Thị trường cung cấp: Trong năm 2024, 
Ca-na-đa nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ 
3 thị trường chính là Trung Quốc, Việt Nam 
và Hoa Kỳ, tuy nhiên Ca-na-đa chỉ tăng nhập 
khẩu từ thị trường Nam trong năm 2024. 
Tháng 01/2025, Ca-na-đa vẫn tiếp tục xu 
hướng giảm nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ 
từ thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhưng 
tăng đáng kể nhập khẩu từ thị trường Việt 

Nam, đạt 36,4 triệu USD, tăng 21,6% so với 
tháng 01/2024. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt 
Nam cũng mở rộng từ 15,6% trong tháng 
01/2024 lên 19,8% trong tháng 01/2025. 
Điều này cho thấy các sản phẩm nội thất 
bằng gỗ của Việt Nam đang được người 
tiêu dùng Ca-na-đa quan tâm. Vì vậy, cơ hội 
để mở rộng thị phần đối với mặt hàng này 
của Việt Nam tại Ca-na-đa là rất khả quan.

Thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ cho Ca-na-đa năm 2024 và tháng 01/2025

Thị trường
Năm 2024 

(nghìn 
USD)

So với 
năm 

2023 (%)

Tháng 
01/2025 

(nghìn USD)

So với tháng 
01/2024 

(%)

Tỷ trọng (%)
Tháng 

01/2025
Tháng 

01/2024
Tổng 2.224.763 -2,8  183.984 -4,1 100,0 100,0
Trung Quốc  747.922 -1,0  58.776 -18,3 31,9 37,5
Việt Nam  358.609 5,9  36.410 21,6 19,8 15,6
Hoa Kỳ  411.114 -4,6  31.442 -5,7 17,1 17,4
I-ta-li-a  153.039 3,8  12.993 2,8 7,1 6,6
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Thị trường
Năm 2024 

(nghìn 
USD)

So với 
năm 

2023 (%)

Tháng 
01/2025 

(nghìn USD)

So với tháng 
01/2024 

(%)

Tỷ trọng (%)
Tháng 

01/2025
Tháng 

01/2024
Ma-lai-xi-a  96.712 8,0  8.197 9,8 4,5 3,9
Ba Lan  78.961 -24,0  5.070 -2,1 2,8 2,7
Lít-va  37.145 -23,2  4.790 46,1 2,6 1,7
Mê-hi-cô  66.779 19,9  4.056 -6,9 2,2 2,3
Căm-pu-chia  21.365 63,4  3.066 123,9 1,7 0,7
Ấn Độ  38.082 -10,6  2.781 -13,2 1,5 1,7
Thị trường khác  215.035 -18,2  16.403 -14,4 8,9 10,0

Nguồn: Cơ quan Thống kê Ca-na-đa

Mặt hàng nhập khẩu: Tháng 01/2025, 
Ca-na-đa nhập khẩu ghế khung gỗ nhiều 
nhất, đạt 76,4 triệu USD, giảm 3,4% so với 
tháng 01/2024, chiếm 41,2% tổng trị giá 
nhập khẩu; tiếp theo là đồ nội thất phòng 
khách và phòng ăn đạt 56,2% triệu USD, 
giảm 7,1%; đồ nội thất phòng ngủ đạt 32,2 
triệu USD, giảm 2,6%... Đáng chú ý, trong cơ 
cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ Ca-na-đa 
nhập khẩu trong tháng 01/2025, chỉ có đồ 
nội thất nhà bếp nhập khẩu có xu hướng 
tăng, đạt 9,7 triệu USD, tăng 9,6% so với 
cùng kỳ năm 2023. Đối với mặt hàng này, 
Việt Nam chỉ cung cấp với trị giá chiếm tỷ 

trọng thấp, do đó vẫn còn nhiều dư địa để 
các doanh nghiệp xuất khẩu khai thác mặt 
hàng này. 

Để đẩy mạnh xuất khẩu đồ nội thất 
bằng gỗ sang thị trường Ca-na-đa, các 
doanh nghiệp cần chú ý, người tiêu dùng 
Ca-na-đa ưa chuộng sản phẩm bền vững, 
chứng nhận FSC, phong cách hiện đại, tối 
giản, thân thiện với môi trường. Các doanh 
nghiệp cần tuân thủ các tiêu chuẩn về an 
toàn, độ bền, chống cháy (CSA Group, UL, 
ANSI/BIFMA) và chú ý tận dụng các lợi thế 
từ CPTPP để tăng khả năng cạnh tranh.

Ca-na-đa nhập khẩu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ tháng 01/2025

Tên hàng

(Mã HS

Tháng 
01/2025 
(nghìn 
USD)

So với 
tháng 

01/2024 
(%)

Tỷ trọng (%)
Tỷ trọng NK từ 
Việt Nam (%)

Tháng 
01/2025

Tháng 
01/2024

Tháng 
01/2025

Tháng 
01/2024

Tổng  183.984 -4,1 100,0 100,0 19,8 15,6
Ghế khung gỗ (HS 940161 + 940169)  76.350 -3,4 41,5 41,2 14,3 10,8
Đồ nội thất phòng khách và 
phòng ăn (HS 940360)

 56.243 -7,1 30,6 31,6 24,3 19,4

Đồ nội thất phòng ngủ (HS 940350)  32.170 -2,6 17,5 17,2 35,4 28,6
Đồ nội thất nhà bếp (HS 940340)  9.685 9,6 5,3 4,6 3,2 0,8
Đồ nội thất văn phòng (HS 940330)  9.536 -7,8 5,2 5,4 1,4 1,2

Nguồn: Cơ quan Thống kê Ca-na-đa
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TIN CHÍNH SÁCH/CHUYÊN ĐỀ

SINGAPORE THÔNG QUA ĐẠO LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM  
VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC MỚI

Theo Thương vụ Việt Nam tại Xinh-ga-po, ngày 08/01/2025, Quốc hội Xinh-ga-po đã 
thông qua Đạo luật về An toàn thực phẩm và An ninh lương thực mới (sau đây gọi là 
FSSA) nhằm mục đích hợp nhất các luật và điều chỉnh phù hợp các quy định hiện hành 
liên quan đến an ninh lương thực, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm 
của Xinh-ga-po, đồng thời điều chỉnh hệ thống nông sản của nước này nhằm thích ứng 
với biến đổi khí hậu cũng như sự phát triển của các loại thực phẩm mới. FSSA thay thế và 
hợp nhất quy định tại 8 đạo luật hiện hành.

Theo đó:

(1) Yêu cầu các nhà nhập khẩu và kinh doanh một số loại thực phẩm phải xin giấy phép;

(2) Yêu cầu các thương nhân kinh doanh thực phẩm phải lưu giữ hồ sơ để có thể truy 
xuất nguồn gốc hoặc thu hồi;

(3) Yêu cầu các doanh nghiệp thực phẩm và thức ăn chăn nuôi phải xây dựng “Kế 
hoạch kiểm soát”, nêu rõ các chiến lược để đạt được an toàn thực phẩm;

(4) Thiết lập khuôn khổ quản lý để phê duyệt trước khi đưa ra thị trường đối với “thực 
phẩm được xác định”; và

(5) Tăng mức hình phạt tối đa đối với hành vi vi phạm.

1.	 Quy định về xin cấp phép

Hoạt động buôn bán thực phẩm thuộc diện phải kiểm soát như: thịt, trái cây và trứng… 
được hợp nhất trong Phần 3 của FSSA, với các tiếp cận hai cấp. Cấp độ đầu tiên, yêu cầu 
các thương nhân buôn bán thực phẩm phải xin giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu từ 
Cơ quan Thực phẩm Xinh-ga-po (SFA). Cấp độ thứ hai, yêu cầu mọi lô hàng nhập khẩu, 
xuất khẩu và trung chuyển phải được cấp giấy phép để đảm bảo áp dụng các yêu cầu an 
toàn thực phẩm.

2.	 Quy định về truy xuất nguồn gốc và lưu giữ hồ sơ

Để đảm bảo thu hồi nhanh chóng các sản phẩm thực phẩm không an toàn, Phần 3 
và Phần 4 của FSSA áp dụng các yêu cầu về khả năng truy xuất nguồn gốc và lưu giữ hồ 
sơ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm được cấp phép. Người 
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được cấp phép phải: (1) Duy trì quyền truy cập ngay lập tức vào thông tin về nhà cung 
cấp, nhà sản xuất và mô tả hàng hóa; (2) Triển khai các quy trình để xác định và truy xuất 
thực phẩm từ nhà cung cấp đến đơn vị chịu trách nhiệm tiếp theo; và (3) Triển khai các 
quy trình thu hồi khi thực phẩm được phát hiện là không an toàn.

3.	 Quy định về lập “Kế hoạch kiểm soát thực phẩm”

“Kế hoạch kiểm soát thực phẩm” là một trong những điều kiện để được cấp phép 
chung cho các doanh nghiệp thực phẩm. Tất cả các doanh nghiệp thực phẩm không 
tham gia vào sản xuất phải thiết lập và triển khai “Kế hoạch kiểm soát thực phẩm”, bao 
gồm thông tin liên quan đến: vệ sinh của người lao động; thiết kế, bảo trì và vệ sinh của 
cơ sở và trang thiết bị; xác định các mối nguy hiểm có thể thấy trước trong quá trình xử lý 
thực phẩm; và các hành động khắc phục thích hợp. Yêu cầu tương tự cũng áp dụng cho 
giấy phép kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

4.	 Quy định về “thực phẩm được xác định”

FSSA ban hành danh mục các “thực phẩm được xác định” gồm: thực phẩm mới, thực 
phẩm biến đổi gen và các loài “có nguồn gốc côn trùng”. FSSA hợp nhất quy trình phê 
duyệt hiện nay đối với các loại thực phẩm này thành quy định về phê duyệt trước khi đưa 
ra thị trường. Cách tiếp cận này nhằm mục đích khuyến khích sự đổi mới của các doanh 
nghiệp, đồng thời xây dựng lòng tin giữa người tiêu dùng và ngành công nghiệp sản xuất.

5.	 Tăng hình phạt tối đa cho các hành vi vi phạm

FSSA tăng mức phạt tối đa lên 50.000 Đô la Xinh-ga-po cho hành vi vi phạm liên quan 
đến an toàn thực phẩm. Luật mới cũng sẽ cấm những trường hợp đã bị thu hồi giấy phép 
do gian lận hoặc tái phạm nhiều lần về an toàn thực phẩm được cấp giấy phép mới trong 
tối đa 3 năm. Hiện tại, những người đã bị thu hồi giấy phép có thể nộp đơn xin lại giấy 
phép tương tự ngay sau khi bị kết án.

FSSA sẽ được triển khai theo từng giai đoạn để các doanh nghiệp có thời gian thích 
nghi. Các quy định về “thực phẩm được xác định” dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm 
2025, và triển khai đầy đủ các điều khoản khác dự kiến vào năm 2028.

Nội dung toàn văn của Đạo luật có thể được tham khảo tại đường dẫn: https://sso.agc.
gov.sg/Act/FSSA2025/Uncommenced/20250226?DocDate=20250206

AN-GIÊ-RI MIỄN GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU CÀ PHÊ, CƠ HỘI  
CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Theo Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri, An-giê-ri vừa công bố Luật Tài chính năm 2025, 
theo đó, để góp phần giảm giá cà phê, hỗ trợ người tiêu dùng trong nước, chính phủ An-
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Lưu ý: 
Thông tin sử dụng trong bản tin được thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là 
đáng tin cậy. Thông tin trong bản tin chỉ mang tính tham khảo, các ước tính, dự báo 
có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đổi bởi những biến động thị trường. 
Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến của độc giả để 
Bản tin ngày càng chất lượng hơn.

giê-ri đã quyết định miễn, giảm thuế nhập khẩu cà phê. Cụ thể: Thuế nhập khẩu giảm từ 
30% xuống còn 5%, bỏ thuế giá trị gia tăng (VAT-19%) và thuế tiêu thụ nội địa (10%).

Hiện tại tổng thuế và phí nhập khẩu cà phê nhân xanh Robusta chỉ còn 10%, trong khi 
trước đó ở mức 63%. Biện pháp kích thích tiêu dùng này sẽ được áp dụng cho đến hết 
năm 2025. Đây là cơ hội tốt để cà phê Việt Nam tăng cường sự hiện diện tại thị trường 
Bắc Phi này.

An-giê-ri là quốc gia không trồng cà phê nên phải nhập khẩu 100% để phục vụ nhu cầu 
trong nước. Cà phê cũng là đồ uống ưa chuộng nhất của người An-giê-ri.  Với dân số hơn 
46 triệu người, mỗi  năm, An-giê-ri nhập khẩu khoảng 130.000 tấn cà phê hạt các loại với 
trị giá khoảng 300 triệu USD. Cà phê được nhập khẩu dưới dạng thô (hạt) và được các nhà 
nhập khẩu An-giê-ri rang xay, chế biến tại các nhà máy theo thị hiếu của người tiêu dùng 
An-giê-ri và chính sách nhập khẩu của nước này. Chủng loại cà phê Robusta chiếm phần 
lớn tỷ trọng trong tổng kim ngạch nhập khẩu cà phê của An-giê-ri (trên 85%), còn lại là cà 
phê Arabica.

Những nước xuất khẩu cà phê chủ yếu cho An-giê-ri là Việt Nam, Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, 
In-đô-nê-xi-a, Bờ biển Ngà, Ê-ti-ô-pi-a và U-gan-đa.

Cà phê Việt Nam vẫn còn dư địa xuất khẩu sang An-giê-ri do được doanh nghiệp nhập 
khẩu và người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, hương vị. Theo các chuyên gia, cà 
phê của Việt Nam có mùi vị đặc biệt, tạo ra độ bọt cao, khả năng hấp thụ đường tốt hơn 
cà phê các nước khác. Trong quá trình chế biến, những nhà rang xay An-giê-ri thường trộn 
cà phê Robusta của Việt Nam với cà phê Robusta hoặc Arabica của nước khác theo các 
tỷ lệ nhất định. Nhà nhập khẩu thường tìm mua cà phê thô sàng 18 có giá bán phải chăng, 
ngang bằng hoặc thấp hơn so với giá bán của các công ty trung gian quốc tế. 


